	Thẻ sức khỏe健康カード （ベトナム語）
豊橋市立　　　　中学校 Trường THCS 　　　　　　　　　　　
	Năm học  学年
	1
	2
	3

	
	Lớp   組
	　
	　
	　

	Năm nhập học 

年度入学
	出身小学校
Xuất thân từ trường tiểu học
	         　　　
小
	Mã số  番号
	　
	　
	　

	
	
	
	Hoạt động câu lạc bộ部活動
	　
	　
	　

	Thẻ này cần thiết để quản lý sức khỏe của con bạn được hiệu quả hơn, ngoài ra để có cách ứng phó thích hợp trong trường hợp xảy ra tai nạn hoặc bệnh đột ngột ở trường, vì vậy vui lòng ghi chính xác. Thẻ này được sử dụng trong vòng 3 năm nên hãy ghi bằng bút chì. Ghi bằng tiếng Việt cũng không sao cả. このカードはお子様の健康管理をより効果的に行い、また、学校内での事故や急病時に適切な対応を行うために必要ですので、正確にご記入下さい。また、この書類は3年間使用しますので、エンピツで書いて下さい。ポルトガル語で書いてもらってもかまいません。

	生徒名
Họ tên học sinh
	ふりがな
	(Hiragana)

	Nam男
・
Nữ 女
	Năm tháng ngày sinh 生年月日

	
	氏名
Họ tên
	(Romaji)
	
	Năm    年Tháng   月Ngày 　  日生

	保護者
Người giám hộ
	氏名
Họ tên
	

	
	現住所
	Địa chỉ hiện tại                                  電話Số điện thoại（　　  　　ー　  　　　ー　  　　　）

	Trạng thái vắng mặt của thành viên trong gia đình 

家人の在宅状況
	・Luôn có ai đó ở nhà                常時居る（誰がAi?　　        　　　　　）
・Lúc nào cũng không có người ở nhà   いつもいない         
・Khác                            その他（　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	
	・Đôi khi không có ai cả                 時々居ない
・Định kỳ vắng mặt thời gian sau       定時にいない
（Vắng mặt từ:　　 :　　　 đến　　 :　　　分不在）

	●Địa chỉ liên lạc khẩn cấp 緊急連絡先

	優先
順位
	Người bạn muốn liên hệ
連絡して欲しい人
	Mối quan hệ với trẻ

本人との続柄
	Địa chỉ và nơi liên hệ 

連絡先の名称と住所
	Số điện thoại 

電話番号

	1
	
	
	
	　

	2
	　
	　
	　
	

	3
	　
	
	　
	　

	
	
	
	
	

	●Bác sĩ gia đình ( Chỉ trường hợp có bác sĩ gia đình vui lòng điền vào)   かかりつけの医師（かかりつけの医院がある場合のみご記入下さい）

	Khoa
科目
	Cơ sở y tế
医療機関
	Số điện thoại
電話
	Khoa
科目
	Cơ sở y tế

医療機関
	Số điện thoại
電話

	Khoa nội
内科
	
	
	Khoa ngoại

外科
	　
	　

	Nha khoa

歯科
	
	
	Khoa mắt

眼科
	　
	　

	Khoa Tai-mũi-họng

耳鼻科
	
	
	
	　
	　

	●Thẻ bảo hiểm (Hãy khoanh ○ vào mục phù hợp với con bạn)   保険証（あてはまる項目に○印またはご記入下さい）

	Thẻ bảo hiểm?
保険証
	Loại thẻ bảo hiểm
保険証の種類
	Kí hiệu・mã số

記号　・　番号
	Thời gian hiệu lực

有効期限

	有・ Có
無・ Không
	・Kokumin kenkō hoken国民健康保険
・Kyōsai kumiai共済組合
・Shakai Hoken社会保険
・Khácその他 (　　　　　　　　 )
	
	Năm　 　年tháng　　　月ngày　　　日

	●Hồ sơ sàng lọc bệnh lao (Tham khảo sổ tay sức khỏe mẹ và bé ( Boshitechō), sau đó nhập kết quả trước khi vào tiểu học) 
 結核検診の記録（母子手帳を参考に、小学校入学前の結果をご記入下さい）

	Xét nghiệm Tuberculin (kiểm tra theo độ tuổi)

ツベルクリン反応　　　　検査受検年齢
	Nhận định kết quả xét nghiệm Tuberculin

ツベルクリン反応
判定結果
	Tiêm chủng BCG

BCG接種
	Kiểm tra chi tiết

精密検査
	Biện pháp tiếp theo

事後措置

	・Đã xét nghiệm
受けた 
Vào năm　 tuổi才
	・Âm tính
陰性（ー）
	・Đã tiêm
受けた
	・Đã kiểm tra
受けた
	Có điều bất thường異常あり
Không có gì bất thường異常なし
	　管理区分・病名
Phân loại quản lý/Tên bệnh

	・Chưa xét nghiệm
受けない
	・Dương tính
陽性（＋）
	・Chưa tiêm
受けない
	・Chưa kiểm tra
受けない
	


	●Khảo sát sức khỏe( Tiền sử bệnh) 保健調査（既往症）
	Họ tên氏名
	

	
	病　　　名
Tên bệnh
	Tuổi phát bệnh/ Phát hiện
発病・発見年齢
	Tiêm chủng
予防接種
	Hoàn tất điều trị

治ゆ
	Đang điều trị ngoại trú

通院　加療中
	Tình trạng điều trị 

治療のようす
	Tham khảo備考

	
	VD: Bệnh sởi(sởi　3 ngày) 記入例:麻疹（はしか） 
	1 tuổi才
	○
	
	
	
	

	
	VD: Động kinh 記入例：けいれん発作 
	4 tuổi才
	
	
	○
	Thuốc:Uống hàng ngày
Bệnh viện: đi 2 lần/tháng
	

	今までかかった病気についてご記入ください
Hãy cho chúng tôi biết bất kỳ bệnh nào trẻ đã mắc cho đến hiện tại.
	Bệnh thận 腎臓疾患
	才
	
	
	
	
	

	
	Bệnh tim心臓疾患
	才
	
	
	
	
	

	
	Bệnh Kawasaki 川崎病
	才
	
	
	
	
	

	
	Bệnh mô liên kết 膠原病
	才
	
	
	
	
	

	
	Bệnh động kinh けいれん発作
	才
	
	
	
	
	

	
	Bệnh co giật do sốt 熱性けいれん発作
	才
	
	
	
	
	

	
	Sốt thấp khớp リューマチ熱
	才
	
	
	
	
	

	
	Hen suyễn ぜんそく
	才
	
	
	
	
	

	
	Viêm kết mạc dị ứngアレルギー性結膜炎
	才
	
	
	
	
	

	
	Viêm mũi dị ứngアレルギー性鼻炎
	才
	
	
	
	
	

	
	Viêm da dị ứngアレルギー性皮膚炎
	才
	
	
	
	
	

	
	Cơ địa dị ứng アレルギー体質
	才
	
	
	
	
	

	
	Rối loạn vận động自律神経失調症
	才
	
	
	
	
	

	
	Hội chứng ruột kích thích
過敏性大腸症候群
	才
	
	
	
	
	

	
	Bệnh sởi 麻疹
	才
	
	
	
	
	

	
	Sởi Rubella 風疹
	才
	
	
	
	
	

	
	Quai bị 流行性耳下腺炎
	才
	
	
	
	
	

	
	Thủy đậu 水痘
	才
	
	
	
	
	

	●Khảo sát sức khỏe(保健調査(家庭でのようす）
	※Hãy khoanh ○ vào cột năm học những mục tương ứng. Nếu không có mục nào tương ứng thì khoanh ○ vào mục gắn dấu ＊※該当学年の欄に当てはまる項目に○印をつけてください。　当てはまる項目がないときは、＊項目に○印をつけてください。

	番号
	Trạng thái sức khỏe và thể chất của trẻ お子さんの体質や健康状態
	Năm 1　1年
	Năm 2 2年
	Năm 3 3年

	1
	Dễ bị nổi mề đayじんましんがでやすい
	
	
	

	2
	Dễ bị hen suyễn ぜんそくがでやすい
	
	
	

	3
	Khi chạy môi chuyển sang màu tím 走るとくちびるが紫になる
	
	
	

	4
	Sau khi chạy một lúc hoặc tập thể dục bị hồi hộp và khó thở少し走ったり運動をするとどうきや息切れがする
	
	
	

	5
	Chứng đái Anbumin( trong nước tiểu có đạm) 蛋白尿がでやすい
	
	
	

	6
	Dễ bị mệt つかれやすい
	
	
	

	7
	Dễ bị sốt 熱を出しやすい
	
	
	

	8
	Dễ bị thiếu máu não 脳貧血をおこしやすい
	
	
	

	9
	Cong cột sống 背骨がまがっている
	
	
	

	10
	Máu khó đông血がとまりにくい
	
	
	

	11
	Trong năm nay đã từng bị động kinh hoặc co giật年内にひきつけやけいれんをおこしたことがある
	
	
	

	12
	Bị dị ứng phấn hoa 花粉症がある
	
	
	

	13
	Bác sĩ đã cấm vận động quá sức主治医に激しい運動を禁止されている
	
	
	

	14
	Dễ bị dị ứngアレルギー反応がでやすい
（Dị ứng gì?何に 　  　　Biểu hiện như thế nào?どんな反応     　　　　   　　  　）
	
	
	

	15
	
	
	
	

	＊
	Hiện tại không có biểu hiện nào như ở trên  現在上記事項に該当項目はありません
	
	
	


	Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào vui lòng cho chúng tôi biết.
その他、知らせておきたいこと、気になることがありましたらご記入ください。

	

	

	

	

	通信欄
Cột tin nhắn
	Năm 1 中１
	

	
	Năm 2 中２
	

	
	Năm 3 中３
	

	Tham khảo備考
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